BO BUU CHINH, VIEN THONG CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc lap - Tu do - Hanh phic

S6: 02/2006/TT-BBCVT
Ha Noi, ngay 24 thang 4 nam 2006

THONG TU
Huéng din thi hanh Nghi dinh s6 12/2006/ND-CP ngay 23/01/2006
cia Chinh phu quy dlnh chl tiét thi hanh Luat Thwong mai vé hoat dong
mua ban hang hoa quéc té va cac hoat dong dai Iy mua, ban, gia cong va
qua canh hang hoa véi nuwdc ngoai déi véi hang hoa thugc quan ly
chuyén nganh ctia Bo Buu chinh, Vién thong

- Can ctr Phéap 1énh Buu chinh, Vién thong va cac Nghi dinh qui dinh chi tiét thi
hanh Phap 1énh c6 lién quan,;

- Can cu Nghi djnh‘sc“') 90/2002/ND—QP ngay 11/11/2002 cua Chin~h phu quy dinh
chirc nang, nhiém vy, quyén han va co cau té chtrc ctia BO Buu chinh, Vién thong;

- Can ct Nghi dinh sO 12/2006/ND-CP ngay 23/01/2006 cua Chinh phu quy dinh
chi tiét thi hanh Luat Thuong mai v€ hoat dong mua ban hang hod quoc t€ va cac hoat
dong dai ly mua, ban, gia cong va qua canh hang hod véi nude ngoai,

Bo6 Buu chinh, Vién thong hudng dan mot s6 ndi dung vé hang hoa thudc quan ly
chuyén nganh cua B§ Buu chinh, Vién thong dugc qui dinh tai muc IV Phu luc s6 03
ban hanh kém theo Nghi dinh 12/2002/ND-CP ngay 23/01/2006 cua Chinh phu nhu sau:

I. QUY DINH CHUNG

1. B6 Buu chinh, Vién thong thuc hién quan Iy bang hinh thirc cdp gidy phép nhap
khau d6i voi nhitng hang hoa sau:

a) Tem buu chinh, 4n phim tem va cac mat hang tem buu chinh (sau day goi la
tem buu chinh) dugc qui dinh chi tiét tai Phy lyc 01 cua Thong tu nay;

b) Thiét bi phat, thu-phat song vo tuyén dién c6 bang tan s nam trong khoang tir
9 kHz dén 400 GHz, co6 cong suét tr 60mW tré 1én duoc qui dinh tai Phu lyc 02 cua
thong tu nay;

¢) Thiét bi ra da, thiét bi trg giup bang song vo tuyén dién va thiét bi diéu khién tir
xa bang song vo6 tuyén dién dugc qui dinh tai Phu luc 02 cta thong tu nay;

(Céc thiét bi n@u tai diém b) va ¢) muc nay sau day dugc goi chung la thiét bi phat,
thu-phat song vo tuyén dién).
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Déi voi cac truong hop nhap khau cac hang hod néu trén phuc vu an ninh, qudc
phong, thuc hién theo qui diNnh tai khoan 6, ’diéu,IO, Nghi dinh }2/2006/ND—CP cua
Chinh phu, B Buu chinh, Vién thong khong cap gidy phép nhap khau.

Viéc tam nhap-tai Xuét céc hang hoa néu trén thuc hién theo hudng dan cua Bo
Thuong mai sau khi c6 thoa thuan véi Bo Buu chinh, Vién thong; Viéc qua canh, chuyén
khau thuc hién theo huéng dan cua Bo Thuong mai.

2. Cac hang ho4 thudc quan 1y chuyén nganh ctia B6 Buu chinh, Vién théng duoc
xuat khau khong can giay phép. Khuyén khich xuat khau hang hoa buu chinh, vién thong
va cong ngh¢ thong tin san xuat, lap rap trong nudc.

3. Pbi véi cac hang hoa thudc quan ly chuyén nganh cua Bo Buu chinh, Vién
thong khong thudc dién cam nhap khau va khong thudc cac danh myc qui dinh tai phu
luc 01 va 02 cua Thong tu nay duoc nhap khau khong can co gidy phép cua Bo Buu
chinh, Vién thong va phai thuc hién thu tuc ching nhan phu hop tiéu chuén theo qui
dinh hién hanh.

I1. QUI PINH VE VIEC CAP GIAY PHEP NHAP KHAU
A. Tem buu chinh

1. Biéu kién nhap khau:

Tem buu chinh duoc nhap khéu phai khong thudc loai sau:

a) Tem buu chinh gi4;

b) Tem buu chinh c6 ndi dung khong lanh manh, kich dong, gay thu han giita cac
dan tdc, trai v6i thuan phong, my tuc;

¢) Tem buu chinh d c6 khuyén céo ciia cic co quan buu chinh, cac hiép hoi suu
tap tem vé ndi dung va ngudn gdc xuit xt khong phu hop.

2. Céc truong hop nhap khau khong can c6 gidy phép nhap khau:

a) Tem buu chinh trao d6i nghiép vu véi cac nudc thanh vién ctia Lién minh Buu
chinh Thé gio1 (UPU);

b) Tong s6 tem buu chinh cta cac ching loai cho mét 1an nhap khau c6 sb luong
dudi 500 chiéc;

¢)Tem buu chinh Viét Nam tai nhap khau sau khi tham du trién 1dm, hoi nghi
quoc te

d) Tem buu chinh Viét Nam in tai nuéc ngoai theo quyét dinh cia Bé Buu chinh
Vién thong.

3. Ho so d& nghi cap glay phép nhap khau tem buu chinh:
a/ Pon dé nghi cap gidy phép nhap khiu theo mau 01 thudc Phu luc 03 cia Thong
tu nay;
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b/ Tem mau hodc ban sao tem buu chinh dé nghi nhap khéu;

4. Pia chi tiép nhan hd so dé nghi cap glay phép nhap khau tem buu chinh:
T6 chirc, ca nhan ndp ho so dé nghi cap gidy phép nhap khau tem buu chinh téi:

B¢ Buu chinh Vién thong,
18 Nguyén Du, Ha No6i
Dién thoai: 04 8228899 Fax 04 8226954

5. Thot han giai quyet cap gidy phép nhap khau tem buu chinh:

a) Trong thoi han tdi da khong qua 05 ngay lam viéc ké tir ngay nhén dugc hd so
hop 1¢, Bo Buu chinh Vién thong c6 trach nhiém cap gidy phép theo mau 02 Phy luc 04.

b) Truong hop tur chéi cap glay phép, Bo Buu chinh Vién théng c6 trach nhiém
thong bao bang vin ban cho c4 nhén, t6 chire di ndp hd so va néu 13 1y do tir chdi.

6. Gidy phép nhap khau tem buu chinh chi dugc sir dung mét 1an va khong duge
gia han.

7. Lé phi cap gidy phép nhap khau tem buu chinh :
T6 chtrc, ca nhan duoc cip gidy phép phai ndp 18 phi cap phép nhap khau tem buu
chinh theo quy dinh cua B¢ Tai chinh.

B. Thiét bi phat, thu-phat séng vo tuyén dién:

1. Biéu kién nhap khau:

Cac thiét bi phat, thu-phat soéng vo tuyén dién duoc nhap khau phai dap tmg cac
yéu cau sau:

a) Phu hop vdi cong ngh¢, mang ludi vién thong Viét Nam va céac tiéu chuan ki
thuat do Nha nudc, Bo Buu chinh, Vién thong ban hanh hodc cong b ap dung;

b) Phu hop v6i Quy hoach phd tan sé vo tuyén dién Qudc gia duoc quy dinh tai
Quyét dinh s6 336/2005/QD-TTg ngay 16/12/2005 cua Thu twéng Chinh phu;

¢) Phu hop voi cac tiéu chuan quan 1y vé phat xa song vo tuyén dién, khong gay
can nhiéu giita cac hé théng thong tin, bao dam muc dich sir dung phu hop véi cac quy
dinh vé quan 1y vién thong;

d) Nhimg thiét bi khong dap tng cac yéu cau trén, duoc nhap khau phuc vu cho
cac muc dich dic biét thi thyc hién theo hudng dan ddi véi ting trudng hop cu thé cua
Bo6 Buu chinh, Vién thong;

2. Truong hop sau day nhap khau khong can c6 glay phép nhap khau:
Nhap khau thiét bi phat, thu-phat song vo tuyén dién dung cho cac tau ca hoat
dong & bang tan 26,96 — 27,41 MHz, cong suét phat khong vuot qua 25W;

3. HO so d& nghi cip gidy phép nhap khau thiét bi phat, thu-phat séng vo tuyén
dién:
a) Pon dé nghi cap gidy phép nhap khau theo mau 02 Phy luc 03;
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b) Ban sao:

- Gidy chung nhéan ding ky kinh doanh, gidy phép thanh lap, gidy chirng minh
nhan dén, ho chiéu (ban sao c6 cong ching Nha nude hodc ban photocopy kém theo ban
gbc dé ddi chiéu);

- Gidy chimg nhén phu hop tiéu chuan;

- Tai liéu k¥ thuat cua thiét bi;

- Hop ddng thuong mai hodc to khai hai quan hodc gidy to thé hién sb luong lién
quan dén 16 hang nhap khau.

4. Dia chi tiép nhan ho so va cp gidy phép nhap khau thiét bi phat, thu-phat song
vO tuyén dién:

- Cuc Quan Iy chét lwgng Buu chinh Vién théng va Coéng nghé théng tin
Dia chi: 18 Nguyén Du - Ha Noi;

Dién thoai: 04 9720204 — Fax: 04 9720201

- Chi Cuc quan Iy chét lwgng Khu vuc 2

Dia chi: 27 Nguyén Binh Khiém — Q.1 — Thanh phé H6 Chi Minh;

Dién thoai: 08 9105114 — Fax: 08 9104723

- Chi Cuc quin Iy chit lwong Khu vue 3

Dia chi: 42 Tran Quédc Toan - Da Néng;

Dién thoai: 0511 897717 — Fax: 0511 843007

5. Thot han giai quyét cip gidy phép nhap khau thiét bi phat, thu-phat song vo
tuyén dién:

a)Trong thoi han 05 ngay lam viéc ké tir khi nhan dugc hd so hop 18 co quan cap
gidy phép nhap khu s& cap gidy phép nhap khau theo mau 04 Phu luc 03;

b)Truong hop tur chdi cap gidy phép, co quan cap glay phép nhap khau c6 trach
nhiém thong bao bang vin ban cho ca nhan, t6 chirc d3 ndp hd so va phai néu rd 1y do tir
chéi.

6. Lé phi cap gidy phép nhap khau thiét bi phat, thu-phat song vo tuyén dién:
T6 chtc, ca nhan duoc cip glay phép phai ndp 1& phi cip gidy phép nhap khau
thiét bi phat, thu-phat song vo tuyén dién theo quy dinh ctia Bo Tai chinh

7. Hi€u lyc cua glay phép nhap khau thlet bi phat, thu-phat song v6 tuyén dién:

a) Can ctr theo hd so thuc té dé nghi cap phép nhap khiu va trong thoi han hiéu
luc cua glay ching nhén phu hop tiéu chuin;

b) Gidy phép nhép khau thiét bi phat, thu-phat song vo tuyen dién do cac co quan
cap phép nhap khau cép co gia tri trong pham vi toan quoc. Glay phép nhép khau thiét bi
phat, thu-phat séng v6 tuyén dién khong co gia tri dé thay thé Gidy phép thiét 1ap mang
vién thong, Gidy phép str dung may phat va tan sb vo tuyén dién.

8. Trinh t, tha tuc gia han gidy phép nhap khau thiét bi phat, thu-phat séong vo
tuyén dién:

www.viipip.com



a) T6 chirc, c4 nhan mudn gia han gidy phép nhép khau thlet bi phat, thu-phat
song vo tuyén dién phai gui hd so ding ky gia han den co quan cip gidy phép trude thoi
gian hét han ghi trong gidy phep da duoc cap, hd so gom

- Cong van dé nghi gia han gidy phép nhap khau, néu 16 1y do dé nghi gia han giy
phép da duoc cip;

- Ban sao gidy phép nhap khau.

b) Trong thoi han 03 ngay 1am viéc ké tir khi ho so day du, hop 1é co quan cip
phép nhap khau phai thong bao bang vin ban viéc chap thuan hodc khong chap thuin
viéc gia han gidy phép nhap khau.

IV. PIEU KHOAN THI HANH

1. Thong tu nay c6 hi¢u lyc thi hanh sau 15 ngay, ké tir ngay dang cong bao. Moi quy
dinh trudc day trai vai Thong tu nay déu bi bai bo.

2. Trong qua trinh thue hién, néu c6 van dé phat sinh hodc kho khin, vudng méc dé nghi
cac t0 chure, ca nhan phan anh vé BO Buu chinh, Vién thong dé kip thoi gidi quyét./.

BO TRUONG

D6 Trung T4 (di ky)
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Phu luc 56 01
Danh muc tem buu chinh nhip khiu céan gidy phép nhap khau
(Ban hanh kém theo Théng tu s6 02/2006/TT-BBCVT ngay 24/4/2006 cua
B6 Buu chinh, Vién thong)

Chwong | Nhém | Phian nhom Mo ta

Chuong 49 | 4907 | 00 20 Tem buu chinh Viét Nam (gém ca tem khdi —
souvernir sheet, miniature sheet, block) mai phat
hanh, chua str dung

4907 |00 90 Thu nhe may bay (Aerogramme), phong bi, buu
anh c6 in tem buu chinh Viét Nam (pre-stamped
envelope, postcard) madi phat hanh, chua st dung

Chuong 97 | 9704 | 00 10 Tem buu chinh céc loai (g6m ca tem khoi —
souvernir sheet, miniature sheet, block) da st dung
hodc chua st dung trir cac loai tem buu chinh thudc
nhom 4907.

9704 | 00 90 Phong bi ngay phat hanh dau tién (first-day cover),
Buu anh c6 dan tem buu chinh dugc dong nhat an
hoic déu ngay phat hanh dau tién (maximum
cards),

Tai liéu c6 minh hoa béng tem (sach tem, truyén
tem)

Vit pham c6 sir dung tem buu chinh (chin giay,
day deo chia khoa ... )

To ky niém (Comemorative sheet)

www.viipip.com



Phu luc s6 02
Danh muc thiét bi phat thu-phat song vo tuyen dién nhap khéu
can glay phép nhap khéu
(Ban hanh kem theo Thong tu s6 02//2006/TT-BBCVT ngay 24/4/2006 cua
Bo6 Buu chinh, Vién thong)

Chuong Nhom | Phin nhom | Mé ta:

Chuong 85 1. Thlet bi phat, thu-phat song v6 tuyen dién c6 bang
tan so nam trong khoang tir 9 kHz dén 400 GHz, ¢o
cong suat tir 60mW trd 1én

8525 10 Thiét bi phat, thu- -phat song dung trong cac nghiép vu
thong tin v6 tuyén dién cb dinh hoic luu dong mat
dat.

8525 10 Thiét bi phat, thu-phat séng vo tuyén dién chuyén
dung cho thong tin v¢ tinh

8525 10 10 Thiét bi phat, thu-phat song vo tuyén di¢n chuyén
dung cho phat thanh quang ba

8525 10 50 Thiét bi phat, thu-phat song vo tuyén dién nghiép du
8525 20 92 Thiét bi phat, thu-phat séng vo tuyén dién chuyén
ding cho truyén hinh quang ba

Chuong 85 2. Thiét bi Rada, thiét bi tro gitip bang song vo tuyén
va thiét bi dicu khién xa bang song vo tuyén

8526 10 Thiét bji Rada, thiét bi tro gitip bang song vo tuyén
8526 10 90 Thiét bi phat, thu-phat song vo tuyén di¢n chuyén
ding cho phat chuan (tan sd, thoi gian)

8526 10 90 Thiét bi phat, thu-phat séng vo tuyén dién chuyén
dung cho dinh vi va do dac tr xa

8526 91 Thiét bi phat, thu-phat séng vo tuyén dién chuyén
dung cho nghi€p vu luu dong Hang hai, luu dong
Hang khong (ké ca cac thiét bi tro gitip, thiét bi vé
tinh)

8526 92 00 Thiét bi diéu khién xa bang song vo tuyén
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Phu luc s6 03
MAu don dé nghi cap gidy phép nhap khdu, miu gidy phép nhip khiu
(Ban hanh kém theo Théng tu s6 02/2006/TT-BBCVT ngay 24/4/2006 cua
B6 Buu chinh, Vién thong)
Miu 01 - Phu luc 03

(Tén doanh nghiép) CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM
Dac 1ap - Tu do - Hanh phuc

eerr, NEAY.... thang..... nam 200....

PON PE NGHI CAP GIAY PHEP NHAP KHAU
TEM BUU CHINH

Kinh giri: B6 Buu chinh, Vién thong

Pé nghi cap gidy phép nhap khau cac mit hang vé tem buu chinh dudi day:

Stt Tén mat hang Ma HS Xuit xir S0 lwong

Thoi gian du kidn nhap Khau: ........ooiiii e,
HO SO KEM the0: .. oovveeie e
T6i/ching t61 xin chiu trach nhiém vé su chinh xac cua cac thong tin cung cap néu
trén va cam két tuan thu cac quy dinh phap luat vé quan ly tem buu chinh.
TO CHUC/CA NHAN PE NGHI CAP GIAY PHEP
(ky, ghi 15 ho tén, dong dau)
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Miu 02 - Phu luc 03

(Tén doanh nghiép) CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM

Ddc 1ap - Ty do - Hanh phtc

..... ngay.... thang

..... nam 200....

~ PON PE NGHI CAP PHEP NHAP KHAU
THIET BI PHAT, THU-PHAT SONG VO TUYEN DIEN

Kinh giti :  (Co quan cip phép)

l.

2.

NNk

Tén t6 chirc, ca nhan dé nghi cap phép:
Thuoc (Co quan chd quan ):

bia chi:

bién thoai: Fax:

. San pham nhap khé}l dé nghi cap phép:

Tén cac loai san pham:

Ky hi¢u:

S6 lugng:

Cong suat:

Bang tan hodc tan sb lam viéc:
(Néu san pham nhiéu loai c6 thé kém danh muc riéng)
Hinh thtrc nhap khau:

Muc dich nhap khau:

Thoi gian du kién nhap khau:
Dia diém nhap khau:

Hb so kém theo:

Chung t6i cam két thyc hién dung, day du cac quy dinh ctua Nha nuéc va cua By Buu
chinh, Vién thong vé nhap khau san pham vién thong.

T4 chtrc, c4 nhan dé nghi cép phép
( ky tén dong dau )
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Mau 03 - Phu luc 03
BQ BUU CHINH, VIEN THONG CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Doc 1ap - Tw do - Hanh phuc

Sé: /GPNK-BBCVT Ha Néi, ngay — thdng  ndm 200...

GIAY PHEP
NHAP KHAU TEM BUU CHINH
(C6 gid tri dén hét ngay .../ .../200...)

BO TRUONG BO BUU CHINH, VIEN THONG

- Can ctr Nghi dinh sO 90/2002/ND-CP ngay 11/11/2002 cua Chinh phu quy dinh chirc
nang, nhiém vu, quyén han va co cau to chirc cia B Buu chinh, Vién thong;

- Can ctr Thong tu sé 02/2006/TT-BBCVT ngay 24/4/2006 ctia B Buu chinh, Vién
thong huéng dan Nghi dinh so 12/2006/ND-CP ngay 23/1/2006 cua Chinh phu quy dinh chi tiét
thi hanh Luat Thuong mai vé hoat dong mua ban hang hoa quéc té va cac hoat dong dai Iy mua
ban hang hod qudc té va cac hoat dong dai Iy mua, ban, gia cong va qué canh hang hoa voi
nudc ngoai;

- Xét Pon gié nghi cip giéy pheép nhédp kl}éu tem buu chinh cua .................. ngay
................. va ho so lién quan vé viéc dé nghi cap Giay phép nhap khau tem buu chinh,

NAY CHO PHEP:

Tén t6 chirc/ca nhén

Tru sd/dia chi tai:

Gidy chimg nhén dang ky kinh doanh SO e NOi CAP:.eeeanene.

Ma sO XNK:..oooooiieeeiieeeee NOT CAP. e,

dugc nhap khiu vao Viét Nam cac mit hang vé tem buu chinh (theo mau dinh kém) nhu sau:

Stt Tén mat hang Ma HS Xuét xir S6 lwong

Muc dich nhép khéu: ) .
T6 chirc/ca nhan duoc cap phép phai tuan thu cac quy dinh phap luat cua Viét Nam vé quan ly
tem buu chinh.

TL. BQ TRUONG
VU TRUONG VU BUU CHINH
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Miu 04 - Phu luc 03

BOQ BUU CHINH, VIEN THONG

(Co quan cap phép)

200.. /GPNK-QLCL

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Doc 1ap - Tw do - Hanh phuc

Ha Noi, ngay thang nam 200...

GIAY PHEP

NHAP KHAU THIET BI PHAT, THU-PHAT SONG VO TUYEN PIEN

- Can cu Nghi dinh 90/2,00%/NB-CP ngay 11/11/2004 c~1"1a Chinh phu qui dinh chuc
nang, nhiém vy, quyén han, co cau to chtrc cia Bo Buu chinh, Vién thong; 3
- Can ctr Thong tu s6 02/2006/TT-BBCVT ngay 24/4/2006 cuia Bo Buu chinh, Vién

thong huéng dan thi hanh Nghi dinh s6 12/2006/ND-CP ngay 23/01/2006 cta Chinh pht quy

dinh chi tiét thi hanh Luat Thuong mai vé hoat dong mua ban hang hoa qubc té va cac hoat
dong dai Iy mua, ban, gia cong va qua canh hang hoa véi nude ngoai dbi véi hang hoa thudce
quan 1y chuyén nganh ctia B9 Buu chinh, Vién thong;

- Xét Pon dé nghi cip phép nhap khau sb ... ngdy ...... cta (T6 chuc, ca nhan) , kém

theo: . )
- Hop dong so....

- Gidy chimg nhan phu hop tiéu chuén sb ...

Tén t6 chirc/ca nhan
Tru sd/dia chi tai:

1. (Tén san pham vién thong):
- Ky hiéu:
- SO lugng:

NAY CHO PHEP

dugc phép nhap khiu san phdm vién thong nhu sau:

- Hang san xuat:
- Tan s0 hoat dong:

2. Muc dich nhap khau....
Dai dién co quan cap phép

Noi cap: Ha Noi
C6 gia tri dén: ngay/thang/nam
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		BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG


(((((((

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


((((((((((



		Số:  02/2006/TT-BBCVT

		Hà Nội, ngày 24   tháng 4  năm 2006





THÔNG TƯ


Hướng dẫn thi hành Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 


của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động 


mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và 


quá cảnh hàng hoá với nước ngoài đối với hàng hoá thuộc quản lý 


chuyên ngành của Bộ Bưu chính, Viễn thông




- Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông và các Nghị định qui định chi tiết thi hành Pháp lệnh có liên quan;




- Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính, Viễn thông;




- Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài;



Bộ Bưu chính, Viễn thông hướng dẫn một số nội dung về hàng hoá thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Bưu chính, Viễn thông được qui định tại mục IV Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Nghị định 12/2002/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ như sau:


I. QUY ĐỊNH CHUNG



1. Bộ Bưu chính, Viễn thông thực hiện quản lý bằng hình thức cấp giấy phép nhập khẩu đối với những hàng hoá sau:



a) Tem bưu chính, ấn phẩm tem và các mặt hàng tem bưu chính (sau đây gọi là tem bưu chính) được qui định chi tiết tại Phụ lục 01 của Thông tư này;



b) Thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện có băng tần số nằm trong khoảng từ 9 kHz đến 400 GHz, có công suất từ 60mW trở lên được qui định tại Phụ lục 02 của thông tư này;



c) Thiết bị ra đa, thiết bị trợ giúp bằng sóng vô tuyến điện và thiết bị điều khiển từ xa bằng sóng vô tuyến điện được qui định tại Phụ lục 02 của thông tư này;



(Các thiết bị nêu tại điểm b) và c) mục này sau đây được gọi chung là thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện).



Đối với các trường hợp nhập khẩu các hàng hoá nêu trên phục vụ an ninh, quốc phòng, thực hiện theo qui định tại khoản 6, điều 10, Nghị định 12/2006/NĐ-CP của Chính phủ, Bộ Bưu chính, Viễn thông không cấp giấy phép nhập khẩu.



Việc tạm nhập-tái xuất các hàng hoá nêu trên thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Thương mại sau khi có thoả thuận với Bộ Bưu chính, Viễn thông; Việc quá cảnh, chuyển khẩu thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Thương mại.



2. Các hàng hoá thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Bưu chính, Viễn thông được xuất khẩu không cần giấy phép. Khuyến khích xuất khẩu hàng hoá bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin sản xuất, lắp ráp trong nước.



3. Đối với các hàng hoá thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Bưu chính, Viễn thông không thuộc diện cấm nhập khẩu và không thuộc các danh mục qui định tại phụ lục 01 và 02 của Thông tư này được nhập khẩu không cần có giấy phép của Bộ Bưu chính, Viễn thông và phải thực hiện thủ tục chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn theo qui định hiện hành.


II. QUI ĐỊNH VỀ VIỆC CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU



A. Tem bưu chính 



1. Điều kiện nhập khẩu:



Tem bưu chính được nhập khẩu phải không thuộc loại sau:



a) Tem bưu chính giả;



b) Tem bưu chính có nội dung không lành mạnh, kích động, gây thù hằn giữa các dân tộc, trái với thuần phong, mỹ tục;



c) Tem bưu chính đã có khuyến cáo của các cơ quan bưu chính, các hiệp hội sưu tập tem về nội dung và nguồn gốc xuất xứ không phù hợp. 



2. Các trường hợp nhập khẩu không cần có giấy phép nhập khẩu:


a) Tem bưu chính trao đổi nghiệp vụ với các nước thành viên của Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU);


b) Tổng số tem bưu chính của các chủng loại cho một lần nhập khẩu có số lượng dưới 500 chiếc;


c)Tem bưu chính Việt Nam tái nhập khẩu sau khi tham dự triển lãm, hội nghị quốc tế;


d) Tem bưu chính Việt Nam in tại nước ngoài theo quyết định của Bộ Bưu chính Viễn thông.



3. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu tem bưu chính: 



a/ Đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu theo mẫu 01 thuộc Phụ lục 03 của Thông tư này;



b/ Tem mẫu hoặc bản sao tem bưu chính đề nghị nhập khẩu;



4. Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu tem bưu chính:



Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu tem bưu chính tới:


Bộ Bưu chính Viễn thông,


18 Nguyễn Du, Hà Nội 


Điện thoại: 04 8228899 Fax 04 8226954



5. Thời hạn giải quyết cấp giấy phép nhập khẩu tem bưu chính:



a) Trong thời hạn tối đa không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Bưu chính Viễn thông có trách nhiệm cấp giấy phép theo mẫu 02 Phụ lục 04. 



b) Trường hợp từ chối cấp giấy phép, Bộ Bưu chính Viễn thông có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho cá nhân, tổ chức đã nộp hồ sơ và nêu rõ lý do từ chối.  



6. Giấy phép nhập khẩu tem bưu chính chỉ được sử dụng một lần và không được gia hạn. 



7. Lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu tem bưu chính :


Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép phải nộp lệ phí cấp phép nhập khẩu tem bưu chính theo quy định của  Bộ Tài chính.



B. Thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện:



1. Điều kiện nhập khẩu:



Các thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện được nhập khẩu phải đáp ứng các yêu cầu sau:



a) Phù hợp với công nghệ, mạng lưới viễn thông Việt Nam và các tiêu chuẩn kỹ thuật do Nhà nước, Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành hoặc công bố áp dụng;



b) Phù hợp với Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện Quốc gia được quy định tại Quyết định số 336/2005/QĐ-TTg ngày 16/12/2005 của Thủ tướng Chính phủ;



c) Phù hợp với các tiêu chuẩn quản lý về phát xạ sóng vô tuyến điện, không gây can nhiễu giữa các hệ thống thông tin, bảo đảm mục đích sử dụng phù hợp với các quy định về quản lý viễn thông;



d) Những thiết bị không đáp ứng các yêu cầu trên, được nhập khẩu phục vụ cho các mục đích đặc biệt thì thực hiện theo hướng dẫn đối với từng trường hợp cụ thể của Bộ Bưu chính, Viễn thông;



2.  Trường hợp sau đây nhập khẩu không cần có giấy phép nhập khẩu:



Nhập khẩu thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện dùng cho các tàu cá hoạt động ở băng tần 26,96 – 27,41 MHz, công suất phát không vượt quá 25W;



3. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện: 



a) Đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu theo mẫu 02 Phụ lục 03;



b) Bản sao:



- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép thành lập, giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu (bản sao có công chứng Nhà nước hoặc bản photocopy kèm theo bản gốc để đối chiếu);



- Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn;


 
- Tài liệu kỹ thuật của thiết bị;


- Hợp đồng thương mại hoặc tờ khai hải quan hoặc giấy tờ thể hiện số lượng liên quan đến lô hàng nhập khẩu.



4. Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ và cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện:


- Cục Quản lý chất lượng Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin
Địa chỉ: 18 Nguyễn Du - Hà Nội;


Điện thoại: 04 9720204 – Fax: 04 9720201


- Chi Cục quản lý chất lượng Khu vực 2


Địa chỉ: 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm – Q.1 – Thành phố Hồ Chí Minh;


Điện thoại: 08 9105114 – Fax: 08 9104723


- Chi Cục quản lý chất lượng Khu vực 3


Địa chỉ: 42 Trần Quốc Toản - Đà Nẵng;


Điện thoại: 0511 897717 – Fax: 0511 843007  



5. Thời hạn giải quyết cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện:



a)Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ cơ quan cấp giấy phép nhập khẩu sẽ cấp giấy phép nhập khẩu theo mẫu 04 Phụ lục 03;



b)Trường hợp từ chối cấp giấy phép, cơ quan cấp giấy phép nhập khẩu có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho cá nhân, tổ chức đã nộp hồ sơ và phải nêu rõ lý do từ chối.  



6. Lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện:



Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép phải nộp lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu thiết  bị  phát, thu-phát  sóng  vô  tuyến  điện theo quy định của  Bộ Tài chính 



7. Hiệu lực của giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện:



a) Căn cứ theo hồ sơ thực tế đề nghị cấp phép nhập khẩu và trong thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn;



b) Giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện do các cơ quan cấp phép nhập khẩu cấp có giá trị trong phạm vi toàn quốc. Giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện không có giá trị để thay thế Giấy phép thiết lập mạng viễn thông, Giấy phép sử dụng máy phát và tần số vô tuyến điện.



8. Trình tự, thủ tục gia hạn giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện:



a) Tổ chức, cá nhân muốn gia hạn giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện phải gửi hồ sơ đăng ký gia hạn đến cơ quan cấp giấy phép trước thời gian hết hạn ghi trong giấy phép đã được  cấp, hồ sơ gồm:



- Công văn đề nghị gia hạn giấy phép nhập khẩu, nêu rõ lý do đề nghị gia hạn giấy phép đã được cấp;



- Bản sao giấy phép nhập khẩu.



b) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi hồ sơ đầy đủ, hợp lệ cơ quan cấp phép nhập khẩu phải thông báo bằng văn bản việc chấp thuận hoặc không chấp thuận việc gia hạn giấy phép nhập khẩu.


IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH


1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo. Mọi quy định trước đây trái với Thông tư này đều bị bãi bỏ.


2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc khó khăn, vướng mắc đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ảnh về Bộ Bưu chính, Viễn thông để kịp thời giải quyết./.


		

		BỘ TRƯỞNG



Đỗ Trung Tá (đã ký)





Phụ lục số 01


Danh mục tem bưu chính nhập khẩu cần giấy phép nhập khẩu 


(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2006/TT-BBCVT ngày 24/4/2006 của 


Bộ Bưu chính, Viễn thông)


		Chương

		Nhóm

		Phân nhóm

		Mô tả



		Chương 49

		4907

		00

		  20

		Tem bưu chính Việt Nam (gồm cả tem khối – souvernir sheet, miniature sheet, block) mới phát hành, chưa sử dụng 



		

		4907

		00

		90

		Thư nhẹ máy bay (Aerogramme), phong bì, bưu ảnh có in tem bưu chính Việt Nam (pre-stamped envelope, postcard) mới phát hành, chưa sử dụng 



		Chương 97

		9704

		00  

		10

		Tem bưu chính các loại (gồm cả tem khối – souvernir sheet, miniature sheet, block) đã sử dụng hoặc chưa sử dụng trừ các loại tem bưu chính thuộc nhóm 4907. 



		

		9704

		00 

		 90

		Phong bì ngày phát hành đầu tiên (first-day cover), 


Bưu ảnh có dán tem bưu  chính được đóng nhật ấn hoặc dấu ngày phát hành đầu tiên (maximum cards), 


Tài liệu có minh hoạ bằng tem (sách tem, truyện tem)


Vật phẩm có sử dụng tem bưu chính (chặn giấy, dây đeo chìa khoá ... )


Tờ kỷ niệm (Comemorative sheet)





Phụ lục số 02


Danh mục thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện nhập khẩu 


cần giấy phép nhập khẩu 


(Ban hành kèm theo Thông tư số 02//2006/TT-BBCVT ngày 24/4/2006 của 


Bộ Bưu chính, Viễn thông)


		Chương

		Nhóm

		Phân nhóm

		Mô tả: 



		Chương 85

		

		

		1. Thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện có băng tần số nằm trong khoảng từ 9 kHz đến 400 GHz, có công suất từ 60mW trở lên



		

		8525

		10

		

		Thiết bị phát, thu-phát sóng dùng trong các nghiệp vụ thông tin vô tuyến điện cố định hoặc lưu động mặt đất.



		

		8525

		10

		

		Thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho thông tin vệ tinh



		

		8525

		10

		10

		Thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho phát thanh quảng bá 



		

		8525

		10

		50

		Thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện nghiệp dư



		

		8525

		20

		92

		Thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho truyền hình quảng bá



		Chương 85

		

		

		

		2. Thiết bị Rađa, thiết bị trợ giúp bằng sóng vô tuyến và thiết bị điều khiển xa bằng sóng vô tuyến



		

		8526

		10

		

		Thiết bị Rađa, thiết bị trợ giúp bằng sóng vô tuyến



		

		8526

		10

		90

		Thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho phát chuẩn (tần số, thời gian)



		

		8526

		10

		90

		Thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho định vị và đo đạc từ xa



		

		8526

		91

		

		Thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho nghiệp vụ lưu động Hàng hải, lưu động Hàng không (kể cả các thiết bị trợ giúp, thiết bị vệ tinh) 



		

		8526

		92

		00

		Thiết bị điều khiển xa bằng sóng vô tuyến





Phụ lục số 03


Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu, mẫu giấy phép nhập khẩu


(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2006/TT-BBCVT ngày 24/4/2006 của 


Bộ Bưu chính, Viễn thông)

Mẫu 01 - Phụ lục 03


		(Tên doanh nghiệp)




Số:..............

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




...., ngày.... tháng..... năm 200....





ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU


TEM BƯU CHÍNH


Kính gửi: Bộ Bưu chính, Viễn thông


Tên tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép:..................................................................


Địa chỉ liên hệ:.......................................................................................................


Điện thoại:.............................................Fax:.........................................................


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:.......................... Nơi cấp:.....................


Mã số XNK:................................... Nơi cấp:.........................................................


Đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu các mặt hàng về tem bưu chính dưới đây:


		Stt

		Tên mặt hàng 

		Mã HS

		Xuất xứ

		Số lượng



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		





Hình thức nhập khẩu:….    


Mục đích nhập khẩu:……………………………………….……………………


Thời gian dự kiến nhập khẩu: ………………………………………….…….


Hồ sơ kèm theo: ………………………………………………………………..



Tôi/chúng tôi xin chịu trách nhiệm về sự chính xác của các thông tin cung cấp nêu trên và cam kết tuân thủ các quy định pháp luật về quản lý tem bưu chính.





TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP


(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


 Mẫu 02 - Phụ lục 03


		(Tên doanh nghiệp)




Số:..............




		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




...., ngày.... tháng..... năm 200....





ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP NHẬP KHẨU 


THIẾT BỊ PHÁT, THU-PHÁT SÓNG VÔ TUYẾN ĐIỆN


		Kính gửi :

		(Cơ quan cấp phép)





1. Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép:


Thuộc (Cơ quan chủ quản ):


2. Địa chỉ:


Điện thoại:                               Fax:  


3. Sản phẩm nhập khẩu đề nghị cấp phép:


Tên các loại sản phẩm: 


Ký hiệu:


Số lượng:


Công suất:


Băng tần hoặc tần số làm việc:


(Nếu sản phẩm nhiều loại có thể kèm danh mục riêng)


4. Hình thức nhập khẩu:


5. Mục đích nhập khẩu:


6. Thời gian dự kiến nhập khẩu: 


7. Địa điểm nhập khẩu:


8. Hồ sơ kèm theo:


Chúng tôi cam kết thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của Nhà nước và của Bộ Bưu chính, Viễn thông về nhập khẩu sản phẩm viễn thông.


                                                                  Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép 


                                                                                      ( ký tên đóng dấu )     


Mẫu 03 - Phụ lục 03 


		BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






		Số:                  /GPNK-BBCVT

		Hà Nội, ngày        tháng      năm 200…





GIẤY PHÉP


NHẬP KHẨU TEM BƯU CHÍNH


(Có giá trị đến hết ngày  …/ …/200…)


BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG



- Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính, Viễn thông;



-  Căn cứ Thông tư số 02/2006/TT-BBCVT ngày 24/4/2006 của Bộ Bưu chính, Viễn thông hướng dẫn Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/1/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài;



- Xét Đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu tem bưu chính của ……………… ngày …………….. và hồ sơ liên quan về việc đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu tem bưu chính,


NAY CHO PHÉP:


Tên tổ chức/cá nhân 


Trụ sở/địa chỉ tại: 


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:........................... Nơi cấp:..................


Mã số XNK:.............................. Nơi cấp:...........................................................


được nhập khẩu vào Việt Nam các mặt hàng về tem bưu chính (theo mẫu đính kèm) như sau:


		Stt

		Tên mặt hàng 

		Mã HS

		Xuất xứ

		Số lượng



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		





Mục đích nhập khẩu: 


Tổ chức/cá nhân được cấp phép phải tuân thủ các quy định pháp luật của Việt Nam về quản lý tem bưu chính.


		

		TL. BỘ TRƯỞNG


VỤ TRƯỞNG VỤ BƯU CHÍNH





Mẫu 04 - Phụ lục 03 


		BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG


(Cơ quan cấp phép)


______________

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


_____________






		Số:                     200.. /GPNK-QLCL

		Hà Nội, ngày             tháng                năm 200…





GIẤY PHÉP


NHẬP KHẨU THIẾT BỊ PHÁT, THU-PHÁT SÓNG VÔ TUYẾN ĐIỆN



- Căn cứ Nghị định 90/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2004 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính, Viễn thông;



- Căn cứ Thông tư số 02/2006/TT-BBCVT ngày 24/4/2006 của Bộ Bưu chính, Viễn thông hướng dẫn thi hành Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài đối với hàng hoá thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Bưu chính, Viễn thông;



- Xét Đơn đề nghị cấp phép nhập khẩu số ... ngày ...... của (Tổ chức, cá nhân) , kèm theo:



- Hợp đồng số....



- Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn số …


NAY CHO PHÉP

Tên tổ chức/cá nhân 


Trụ sở/địa chỉ tại: 


được phép nhập khẩu sản phẩm viễn thông như sau:


1. (Tên sản phẩm viễn thông):


		- Ký hiệu: 

		- Hãng sản xuất:



		- Số lượng:

		- Tần số hoạt động:





2. Mục đích nhập khẩu….


		

		Đại diện cơ quan cấp phép






		Nơi cấp: Hà Nội

		



		Có giá trị đến: ngày/tháng/năm
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